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TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích tương quan giữa các tính trạng năng suất thịt từ 100 vịt chuyên thịt SM mổ khảo sát tại trại vịt giống Vigova từ 2014 đến 2018. Phương pháp cân, đo, đếm và tính toán dựa theo mô tả chi tiết của các tác giả Dương Xuân Tuyển (1998). Phương pháp mổ khảo sát và tính các chỉ tiêu năng xuất thịt theo phương pháp của Auaas và Wilke (1978), Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011). Phân tích 10 tính trạng với 45 cặp tương quan. Phương pháp phân tích tương quan giữa các tính trạng theo phương pháp phân tích phương sai và hiệp phương sai với phần mềm Minitab 16.2.0. Kết quả phần lớn giữa các tính trạng có mối tương quan trung bình và yếu, chỉ có 5 cặp tính trạng có mối tương quan chặt chẽ đó là tương quan giữa tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức (r = 0,92); giữa tỷ lệ thịt ức và vòng ngực (r = 0,70), tỷ lệ thịt ức và dày ức (r = 0,88), giữa tỷ lệ cơ ức và dày ức (r = 0,92), giữa vòng ngực và dày ức (r = 0,75).

Từ khóa: Vịt chuyên thịt, tương quan, tính trạng thân thịt
ABSTRACT
Correlation of carcass traits of Super meat ducks

Study to analyze the correlation between meat productivity traits based on survey surgery results of 100 meat type ducks SM at Vigova duck breeding farm from 2014 to 2018. Method of weighing, measuring, counting and calculating based on the detailed description of  Duong Xuan Tuyen (1998). Methods of survey surgery and calculation of meat production criteria according to the methods of Auaas and Wilke (1978), Bui Huu Doan et al (2011). Analyzing 10 traits with 45 correlated pairs. Method of correlation analysis between traits is variance and covariance analysis method by Minitab 16.2.0. The results show that traits mostly have low or medium correlations. There are only 5 correlated pairs have strong correlation are between breast meat ratio and breast muscle ratio (r = 0.92); breast meat ratio and breast circumference (r = 0.70); breast meat ratio and breast thickness (r = 0.88); breast muscle ratio and breast thickness (r = 0.92); between breast circumference and breast thickness (r = 0.75).
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Các tính trạng năng suất vật nuôi thường có mối quan hệ với nhau và mức độ quan hệ được thể hiện thông qua hệ số tương quan. Việc hiểu biết và vận dụng mối tương quan giữa các tính trạng là rất có ý nghĩa trong chọn lọc giống. Nhiều tác giả trên thế giới đã nghiên cứu về tương quan giữa các tính trạng năng suất của vịt. Hudsky và cs. (1986) cho biết, tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể với sản lượng trứng và số lượng vịt con nở ra là âm. Marai và cs. (1989), hệ số tương quan kiểu hình giữa sản lượng trứng với tuổi đẻ vịt Bắc Kinh là -0,67. Klemm và Pingel (1992) cho biết, chọn lọc cải tiến tiêu tốn thức ăn thì cũng cải tiến khối lượng cơ thể nhờ mối tương quan giữa hai tính trạng. Shahin (1991), hệ số tương quan kiểu hình và kiểu di truyền giữa tỷ lệ cơ ức với tổng khối lượng cơ và khối lượng cơ thể là dương nhưng với khối lượng thịt đùi là âm. Michalik và cs. (1984) tính hệ số tương quan giữa khối lượng cơ thể vịt với khối lượng cơ trong thịt xẻ, độ dày cơ ức là: 0,82-0,92 và 0,61-0,70. Dean (2005) cho thấy, độ dày cơ ức và khối lượng thịt ức có mối tương quan đạt 0,75. Hall (2005), tương quan di truyền và kiểu hình giữa độ dày thịt ức với khối lượng cơ thể 45 ngày tuổi vịt CV Super-M là 0,32, và 0,12. Xu và cs. (2005), tương quan di truyền và tương quan kiểu hìnhgiữa tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ thịt đùi vịt Bắc Kinh tương ứng là -0,48 và -0,12. Li và cs. (2005), tương quan di truyền và kiểu hình giữa độ dài xương ức với khối lượng thịt ức tương ứng là 0,50 và 0,42. Georgina và cs. (2013), tương quan di truyền giữa tỷ lệ chuyển hóa thức ăn với khối lượng cơ thể vịt bị ảnh hưởng của tuổi tác. Tương quan giữa các tính trạng sản xuất trên vịt cũng đã được một số tác giả trong nước nghiên cứu. Hoàng Văn Tiệu và cs. (1993), cho biết hệ số tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể 60 ngày tuổi và 21 ngày tuổi của vịt Anh Đào Hung là 0,256. Lương Tất Nhợ (1994), xác định hệ số tương quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể trước lúc vào đẻ với khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi của vịt SM là 0,45 – 0,78. Hệ số tương quan giữa năng suất trứng với khối lượng cơ thể 8 và 24 tuần tuổi trên hai dòng vịt chuyên thịt T5, T6 đều có giá trị âm (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2008). Nguyễn Thị Minh và cs. (2013) cho biết, hệ số tương quan kiểu hình giữa năng suất trứng 52 tuần đẻ với khối lượng 8 tuần tuổi, khối lượng 21 tuần tuổi, năng suất trứng 8 tuần đẻ đầu, tỷ lệ phôi và mức ăn trên ngày của vịt Cỏ đều đạt khá cao (-0,815, 0,823, 0,861, 0,842 và 0,764). Nhìn chung, có nhiều kết quả nghiên cứu về tương quan giữa các tính trạng trên vịt, tuy nhiên nghiên cứu phân tích tương quan các tính trạng giết mổ còn hạn chế và chưa có kết quả phân tích về tương quan giữa các tính trạng giết mổ trên giống vịt chuyên thịt SM trong nước. Vịt chuyên thịt SM đang rất phát triển và được nuôi phổ biến trong nước, có nhiều nghiên cứu chọn lọc cải tiến các tính trạng năng suất giống vịt này, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể và năng suất trứng. Chọn lọc cải tiến các chỉ tiêu chất lượng quầy thịt có khó khăn về việc đo lường trên vật nuôi sống. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là đánh giá được sự tương quan giữa một số tính trạng chất lượng quầy thịt giết mổ quan trọng không thể đo lường trên vật sống với một số tính trạng có thể đo lường trên vịt chuyên thịt SM để làm cơ sở cho việc nghiên cứu chọn lọc gián tiếp giữa các tính trạng năng suất của giống vịt này nếu chúng có mối tương quan chặt.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu nghiên cứu 
Vật liệu là 100 vịt chuyên thịt SM của trại vịt giống VIGOVA.
Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian: Số liệu vịt mổ khảo sát thu thập từ năm 2014 đến năm 2018.
Địa điểm: Trại Vịt giống VIGOVA, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nội dung nghiên cứu

Phân tích mối tương quan kiểu hình giữa một số tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM.

Phương pháp nghiên cứu

Số lượng vịt mổ khảo sát 100 con (50 vịt trống và 50 vịt mái). Vịt giết mổ tại thời điểm 7 tuần tuổi.
Các tính trạng phân tích bao gồm:

Khối lượng sống (KL_S)  

Tỷ lệ thịt xẻ (TL_TX)

Tỷ lệ thịt đùi (TL_TD)

Tỷ lệ cơ đùi (TL_CD)

Tỷ lệ thịt ức (TL_TU)

Tỷ lệ cơ ức (TL_CU)

Tỷ lệ mỡ bụng (TL_MB)

Dài thân (D_THAN)

Vòng ngực (V_NGUC)

Dày ức (DAY_UC)

Phương pháp cân, đo, đếm và tính toán dựa theo mô tả chi tiết của các tác giả Dương Xuân Tuyển (1998). Phương pháp mổ khảo sát và tính các chỉ tiêu năng xuất thịt theo phương pháp của Auaas và Wilke (1978), Bùi Hữu Đoàn và cs. (2011). 
Phương pháp đo dài thân và vòng ngực: Dụng cụ đo sử dụng thước dây chia độ mm. Dài thân đo từ đốt sống cổ cuối cùng đến đốt sống hông cuối. Vòng ngực đo tại vị trí sát gốc cánh.

Phương pháp đo dày thịt ức (Farhat và Chavez, 2001; Oviedo-Rondon và cs., 2007 và Farhat, 2009): Dụng cụ sử dụng là máy siêu âm RENCO của Mỹ. Đo tại vị trí cách đầu xương lưỡi hái ở giữa ngực hướng từ trên xuống dưới dọc theo thân vịt 2 cm và cách đường phân chia giữa ngực 1,5 cm về phía ngực trái. Khi đo nhổ sạch lông ở vị trí đo 2 x 2 cm, dùng gell bôi lên bề mặt da và đặt đầu dò siêu âm vuông góc với bề mặt da, sau đó nhấn nút hiển thị kết quả.

Phương pháp phân tích số liệu: Phân tích tính toán hệ số tương quan, hồi quy giữa các tính trạng theo phần mềm Minitab 16.2.0.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Phân tích tương quan giữa 10 tính trạng có 45 cặp tương quan được tính toán trình bày trong Bảng 1. Kết quả cho thấy, đa phần các tính trạng có mức tương quan yếu và trung bình.
Bảng 1. Tương quan kiểu hình một số tính trạng giết mổ trên vịt chuyên thịt
	Tính trạng
	KL_S
	TL_TX
	TL_TD
	TL_CD
	TL_TU
	TL_CU
	TL_MB
	D_THAN
	V_NGUC

	TL_TX
	-0,19NS
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL_TD
	0,26*
	-0,24*
	
	
	
	
	
	
	

	TL_CD
	0,19NS
	-0,26NS
	0,61***
	
	
	
	
	
	

	TL_TU
	0,31**
	0,05NS
	-0,05NS
	0,05NS
	
	
	
	
	

	TL_CU
	0,16NS
	0,08NS
	-0,16NS
	0,10NS
	0,92***
	
	
	
	

	TL_MB
	0,03NS
	-0,17NS
	0,24*
	-0,38**
	-0,35**
	-0,54***
	
	
	

	D_THAN
	0,63***
	-0,18NS
	0,09NS
	0,33**
	0,00NS
	-0,05NS
	-0,32*
	
	

	V_NGUC
	0,51***
	0,20*
	-0,34**
	-0,10NS
	0,70***
	0,69***
	-0,40**
	0,22NS
	

	DAY_UC
	0,26**
	0,06NS
	-0,17NS
	0,15NS
	0,88***
	0,92***
	-0,55***
	0,04NS
	0,75***


Ghi chú: NS: P > 0,05; * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Với khối lượng cơ thể vịt, chỉ có chiều dài thân và vòng ngực có mức tương quan tương đối chặt, hệ số tương quan giữa khối lượng cơ thể với chiều dài thân và vòng ngực tương ứng là 0,63 và 0,51 (P<0,001). Giá trị hệ số tương quan giữa khối lượng cơ thể với các tính trạng còn lại đều ở mức thấp. Kết quả tương quan giữa khối lượng cơ thể và dày thịt ức trong phân tích này cũng tương tự phân tích của Hall (2005) với giá trị tương quan kiểu hình giữa độ dày thịt ức với khối lượng cơ thể vịt ở 45 ngày tuổi là 0,12. Tương quan giữa tỷ lệ thịt xẻ với các tính trạng đều yếu nằm trong khoảng -0,26 đến 0,08. Cũng tương tự vậy, hai tính trạng tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ cơ đùi có mối tương quan với các tính trạng khác đều rất thấp, ngoại trừ tương quan giữa hai tính trạng này có giá trị 0,61.Tỷ lệ mỡ bụng có mối tương quan âm với tỷ lệ cơ ức và độ dày ức, giá trị hệ số tương quan tương ứng là -0,54 và -0,55. Điều này có thể suy luận rằng những vịt có tỷ lệ cơ ức cao, có độ dày ức cao thì tỷ lệ mỡ bụng thấp. Trong kết quả phân tích có 5 cặp tính trạng có mối tương quan chặt và rất chặt đó là tương quan giữa tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức (r = 0,92); giữa tỷ lệ thịt ức và vòng ngực (r = 0,70), tỷ lệ thịt ức và dày ức (r = 0,88), giữa tỷ lệ cơ ức và dày ức (r = 0,92), giữa vòng ngực và dày ức (r = 0,75). Kết quả nghiên cứu của Dean (2005) về tương quan giữa độ dày cơ ức và khối lượng thịt ức cũng gần tương đương trong phân tích này (r = 0,75). Từ kết quả phân tích này đem lại một ý nghĩa thực tiễn đó là có thể tính toán gián tiếp hai tính trạng tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ cơ ức là những tính trạng không đo lường trên vật sống thông qua tính trạng độ dày ức hay vòng ngực là hai tính trạng này có thể đo lường trên vật sống một cách dễ dàng.
Phân tích hồi quy tuyến tính giữa 6 cặp tính trạng có hệ số tương quan cao, kết quả trình bày tại Bảng 2. Kết quả phân tích cho thấy phương trình hồi quy tuyến tính giữa các cặp tính trạng (tỷ lệ cơ ức với độ dày ức, tỷ lệ cơ ức với tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ cơ ức với vòng ngực, tỷ lệ thịt ức với độ dày ức, tỷ lệ thịt ức với vòng ngực, dày ức với vòng ngực) đều có độ tin cậy cao với P < 0,001. Tuy nhiên, chỉ có 3 phương trình của các cặp tính trạng đó là tỷ lệ cơ ức với độ dày ức, tỷ lệ cơ ức với tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ thịt ức với độ dày ức có hệ số xác định đạt cao, tương ứng là 84,50%, 84,40% và 76,10%. Kết quả này rất có ý nghĩa thực tiễn đó là có thể tính được tỷ lệ cơ ức hay tỷ lệ thịt ức của vịt chuyên thịt thông qua việc đo độ dày thịt ức trên vật nuôi sống.
Bảng 2. Phương trình hồi quy tuyến tính giữa các cặp tính trạng có hệ số tương quan chặt
	STT
	Phương trình hồi quy
	Giá trị P của phương trình
	Hệ số xác định

R-Sq (adj) (%)

	1
	TL_CU = - 0,065 + 1,06* DAY_UC
	0,000
	84,50

	2
	TL_CU = - 0,824 + 0,774 * TL_TU
	0,000
	84,40

	3
	TL_CU = - 33,2 + 1,46 * V_NGUC
	0,000
	46,90

	4
	TL_TU = 3,61 + 1,20 * DAY_UC
	0,000
	76,10

	5
	TL_TU = - 37,8 + 1,76 * V_NGUC
	0,000
	48,70

	6
	DAY_UC = - 30,9 + 1,36 * V_NGUC
	0,000
	55,00


KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận
Kết quả phân tích của 45 cặp tính trạng, có 29 cặp tính trạng có mối tương quan yếu (r < 0,33), 10 cặp tính trạng có mối tương trung bình (0,33 ≤ r < 0,66), 6 cặp tính trạng có mối tương quan chặt và rất chặt chẽ (r  ≥ 0,66) đó là tương quan giữa tỷ lệ thịt ức và tỷ lệ cơ ức, giữa tỷ lệ thịt ức và vòng ngực, tỷ lệ thịt ức và dày ức, giữa tỷ lệ cơ ức và vòng ngực, giữa tỷ lệ cơ ức và dày ức, giữa vòng ngực và dày ức.
Đề nghị

Sử dụng phương trình hồi quy TL_CU = - 0,065 + 1,06* DAY_UC để tính tỷ lệ cơ ức trên vịt chuyên thịt SM thông qua việc đo độ dày ức trên vật nuôi sống phục vụ công tác nghiên cứu chọn lọc giống vịt này.
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